
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 85 9009 SSD độ III

1 2 55 3003 SSD độ III

1 3 35 3013 UBT  20cm

17 4 69 1001 SSD độ III 

17 5 52 0000 UXTC 14 tuần

17 6 40 2012 NXTC 14tuần

18 7 40 ĐT U hạ vị 15cm

18 8 45 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

18 9 47 1031 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên/VMC

18 10 47 7007 UBT   10 cm

21 11 51 ĐT UBT(T) 12cm

21 12 47 2002 UXTC 14 tuần

21 13 45 2002 UXTC 12 tuần/VMC 

14 30 1001 UBT (P) 8cm/VMC UBT

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 32 2002 UBT(P) 15cm

1 2 47 2002 UXTC 17 tuần

1 3 49 3003 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

1 4 46 2002 UXTC 13 tuần

17 5 73 3003 SSD độ III

17 6 44 1001 UBT  20cm

18 7 64 8007 SSD độ III

18 8 39 3023 UXTC 18 tuần + UBT (P) 6cm

21 9 36 ĐT UXTC 14 tuần + Sang thƣơng vú (P) BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.HIỆP + ÁI + TUYẾT MAI.TT

H.HIỆP + ÁI + TUYẾT MAI.TT  

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + KIỀU LOAN

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + HIỀN.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + HIỀN.NT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A +  LỤA.NT(S)

BS SẢN A + V.HÙNG (C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

VĨNH THÀNH + G.ĐỨC + PHÖC.NT

Q.TUẤN + HIỀN.NT + EM.CKI.PNT

Q.TUẤN + HIỀN.NT + EM.CKI.PNT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + N.QUANG + THI.YQG   

M TUYẾT + N.QUANG + THI.YQG

M TUYẾT + N.QUANG + THI.YQG

B.HẢI + TÖ NGÂN + PHÖ.TT         

B.HẢI + PHÖ.TT + TH.HOÀNG.BM 

B.HẢI + TH.HOÀNG.BM + PHÖ.TT 

VĨNH THÀNH + G.ĐỨC + PHÖC.NT   

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + Bóc UBT (P)

1) Bóc trọn u vú

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 12/03/2012 đến ngày 18/03/2012 (Tuần3)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

*NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ BẠCH

NGUYỄN THỊ KIM SANG

LƢU NGỌC QUỲNH

BN SẢN A

ĐÀO THỊ THẢO

PHẠM THỊ TÁM

TRẦN THỊ KIM THANH

PHAN THỊ TÔ

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGÔ THỊ PHI

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NĂM

TRẦM THỊ DOANH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

HỒ NGỌC THANH

LÊ THỊ NHAN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

ĐỖ THỊ HIỀN

BÙI THỊ XẢO

ĐỖ THỊ THU CÖC

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHẠM THỊ DƢ

NGUYỄN THỊ BÉ

PHẠM THỊ XỨNG

1301

814

684

1094

1222

1181

1075

1163

455

SHC

723

754

1393

714

1144

10862

1180

1064

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1108

1005

1103

1135

PM

Ngày: 12/03/2012 

Ngày: 13/03/2012 

1076

1074



10 0

21 11 55 5025 UBT   10 cm

21 12 46 2002 UXTC 14 tuần

21 13 33 1001 NXTC 12 tuần, CĐPB: LNM cơ TC

14 44 0000 NXTC 14 tuần

15 35 ĐT NXTC 13tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 69 6006 SSD độ III

1 2 42 1001 UBT(T) 12cm/VMC Cắt TC + PP(P)

1 3 37 2002 NXTC 10tuần

17 4 77 120112 SSD độ III

17 5 39 1021 UXTC 14 tuần + UBT (P)/ VMC NX

17 6 27 0000 NXTC 14 tuần

18 7 55 2012 CTC dài

18 8 47 7007 UXTC 24 tuần

18 9 41 2002 UBT (P) 8cm, CĐPB: UXTC có cuống

21 10 50 1001 UXTC 16 tuần

21 11 46 2002 UXTC 15 tuần

21 12 49 3013
UXTC 16 tuần

21 13 46 2012 UXTC 17 tuần

14 50 2002 UXTC 14tuần/VMC

16 15 0

16 16 0

1 1 81 7007 SSD độ III/ Cao HA

1 2 49 ĐT K NMTC gđ IA

17 3 78 9009 SSD độ III

17 4 53 2002 CIN 3

17 5 40 1001 UBT (T) 7 cm/VMC UBT + RT

18 6 55 2002 UXTC 14 tuần M.LOAN + HƢƠNG.PNT + LỤA.NT

BS SẢN A + M.PHƢƠNG2 (C)   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG   

LỢI + THU.YQG + THI.YQG     

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + H. PHƢƠNG

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + H. PHƢƠNG

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + H. PHƢƠNG

DIỄM TUYẾT + ĐEM + TRÍ 2

DIỄM TUYẾT + ĐEM + TRÍ 2

D.P.MAI + TRÍ 1 + PHƢƠNG.PNT

D.P.MAI + TRÍ 1 + PHƢƠNG.PNT

DỰ BỊ

BS SẢN A + HIỀN.CĐT (S)

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

HỒ HOA + TAM.TT

HỒ HOA + TAM.TT

B.HẢI + TÖ NGÂN + MỸ HẠNH3

B.HẢI + TÖ NGÂN + MỸ HẠNH3

B.HẢI + TÖ NGÂN + MỸ HẠNH3

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGỌC.CKI.PNT (S)

BS SẢN A + PHÖC.NT (C)

DUYÊN + Q.KHOA + PHÚ.TT 

DUYÊN + Q.KHOA + PHÚ.TT 

Q.KHOA + PHÚ.TT 

A DANH.PNT + Đ.THẢO + NHÃ.CKI.PNT

A DANH.PNT + Đ.THẢO + NHÃ.CKI.PNT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

DỰ BỊ 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Gở dính , bóc u, KTSD ( Mổ khó)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + Bóc UBT, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2) Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

ĐINH THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ MIẾNG

HUỲNH THỊ NGA

PHẠM THỊ LAN

ĐIỀN BÍCH LỆ

TRẦN THỊ ÖT

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ ĐẶNG

LÊ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ KẾT

LÊ THỊ HOA

ĐỖ THỊ KIM THÖY

NGUYỄN THỊ MUÔN

LÊ THI HƢỜNG

TRƢƠNG THỊ ÁNH LOAN

NGUYỄN THỊ THIỆU

PHẠM THỊ NỮ

HOÀNG THỊ YẾN NHI

NGUYỄN THỊ  HUỆ

NGUYỄN THỊ NHANH

LÊ THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ MINH HIẾU

TRẦN THỊ ĐẸP

NGUYỄN NGỌC HẠNH

ĐÀO THỊ THU HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HUỆ

839

1332

1140

1306

1182

1377

842

60b

835

1378

1070

1293

1131

1169

833

1141

1143

815

1067

1127

1258

1089

1151

1138

1177

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/03/2012 

Ngày: 15/03/2012 



18 7 47 4005 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

21 8 49 3003 UXTC 14 tuần

21 9 48 2002 UXTC 14 tuần

21 10 32 1001 NXTC 15tuần/VMC

11 46 2002 UXTC 14 tuần

12 42 ĐT UXTC 16 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 74 8008 Sa MC/VMC SSD

1 2 52 4004 UXTC 20 tuần

1 3 48 4004 Polype lòng TC + TSPTĐHNMTC

1 4 33 1011 NXTC 14 tuần

17 5 68 100410 SSD độ III

17 6 61 5005 SSD độ III

17 7 38 2002 UBT(P) 16cm

18 8 36 1021 U hạ vị >20cm

18 9 49 4004 UXTC 15 tuần/VMC 2 lần

21 10 60 4004 UBT (P) 7cm

21 11 50 2002 UXTC 14 tuần

21 12 44 3013 UXTC 8tuần + UBT (P) 8cm

13 41 ĐT NXTC 16 tuần

14 36 0000 NXTC 14 tuần

15 27 1001 UBT(P) 12cm

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + K.XUYẾN + LỊCH .SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + MAI.SB(C)

TH.LANBM + PHÖC.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + PHÖC.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + PHÖC.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Đ.TRANG + THANH TRÖC + LỆ HẰNG.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + H.HOA.BM

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + H.HOA.BM

THU NGUYỆT + H.HOA.BM + HƢƠNG.SB

TR.THẢO + A.THƢ4 + NHẬT LỆ.SB

TR.THẢO + A.THƢ4 + NHẬT LỆ.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƢƠNG.PNT(S)

BS SẢN A + THÖY MAI (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + PHÖ.TT

NG.LAN.BM + PHÖ.TT + THANH HẰNG.SB

Đ.TRANG + THANH TRÖC + LỆ HẰNG.SB

M.LOAN + HƢƠNG.PNT + LỤA.NT

V.HÕA + Q.HẢI + B.TUYẾT.PNT   

V.HÕA + Q.HẢI + B.TUYẾT.PNT

V.HÕA + Q.HẢI + B.TUYẾT.PNT

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Ngày 8 tháng 3 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Treo MC vào mõm nhô, sửa thành sau

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ HÓA

TRẦN THỊ LỆ

VŨ THỊ KHOA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ XUYẾN

TRẦN THỊ THÖY PHƢỢNG

LÊ THỊ TRIÊN

NGÔ HỒNG PHƢỚC

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ MƢỜI

HUỲNH THỊ NUÔI

BÙI THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THANH THÖY

TẠ THỊ THE

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

NGUYỄN THỊ DO

LÊ VI

NGUYỄN THỊ THÖY

NGUYỄN THỊ VINH

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ BỐN

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

1148

1154

1427

1373

1485

1139

1146

1313

1312

823

1223

151b

1173

848

849

1303

1152

1302

1430

3324

1344

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/03/2012 


